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I/ GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1/ Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:

- Học phần được giảng dạy sau học phần Nhập môn Tin học, Kỹ thuật lập trình.

2/ Mục tiêu: Sau khi học xong sinh viên:

- Có kỹ năng tạo các website đơn giản

- Có khả năng phân tích các website trong thực tế, chọn lựa giải pháp để thiết kế các website đơn giản
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III/ NỘI DUNG CHI TIẾT

CHƯƠNG 1: HTML

BÀI 1: GIỚI THIỆU HTML VÀ CÁC THẺ CƠ BẢN
MỤC TIÊU: Sau khi học xong sinh viên hiểu và biết các thẻ cơ bản đồng thời dùng các thẻ này tạo một trang web cơ bản 
I. Giới thiệu HTML 

II. Căn bản về thẻ 

1. Giới thiệu thẻ

2. Thẻ HTML

3. Thẻ HEAD

4. Thẻ TITLE

5. Thẻ BODY

III. Tạo trang web đầu tiên 

BÀI 2: CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG KÝ TỰ, DÒNG 
MỤC TIÊU: Sau khi học xong sinh viên hiểu và biết các thẻ cơ bản dùng để định dạng ký tự, dòng, đồng thời dùng các thẻ này tạo một trang web cơ bản 
I. Giới thiệu 

II. Các thẻ định dạng ký tự 

III. Thẻ định dạng dòng 

IV. Các thẻ và các thuộc tính canh dòng 

BÀI 3: THẺ HÌNH ẢNH, LIÊN KẾT VÀ DANH SÁCH
MỤC TIÊU: Sau khi học xong sinh viên hiểu và biết các thẻ cơ bản dùng để thêm hình ảnh, liên kết, thiết lập danh sách, đồng thời dùng các thẻ này tạo một trang web cơ bản có chứa các thành phần đã học 
I. Giới thiệu 

II. Thẻ hình ảnh

1.Đưa hình ảnh vào trang web

2.Sử dụng hình ảnh như một liên kết 

III. Thẻ liên kết 

1.Liên kết là gì 

2.Cách tạo liên kết 

IV. Danh sách không có thứ tự

1Giới thiệu

2.Cách tạo danh sách không có thứ tự 

V. Danh sách có thứ tự 

1.Giới thiệu

2.Cách tạo danh sách có thứ tự 

BÀI 4: BẢNG 
MỤC TIÊU: Sau khi học xong sinh viên hiểu và biết các thẻ cơ bản dùng để thêm bảng, cách sử dụng bảng, đồng thời dùng các thẻ này tạo một trang web cơ bản có ứng dụng bảng 
I. Giới thiệu

II. Căn bản về bảng 

III. Các thuộc tính khác của bảng 

IV. Các ô với kích thước khác nhau 

V. Các bảng được nhúng vào

VI. Bảng như một công cụ trình bày 

BÀI 5: KHUNG
MỤC TIÊU: Sau khi học xong sinh viên hiểu và biết các thẻ cơ bản dùng để tạo khung, ứng dụng khung vào thực tế, đồng thời dùng các thẻ này tạo một trang web cơ bản có sử dụng khung  

I. Giới thiệu về khung

II. Căn bản về khung 

III. Gửi nội dung giữa các khung 

BÀI 6: BIỂU MẪU
MỤC TIÊU: Sau khi học xong sinh viên hiểu và biết các thẻ cơ bản dùng để tạo một biểu mẫu trên trang web, ứng dụng biểu mẫu vào thực tế, đồng thời dùng các thẻ này tạo một trang web cơ bản có sử dụng biểu mẫu.   
I. Giới thiệu biểu mẫu

II. Thẻ form 

III. Thẻ input

CHƯƠNG 2: CSS (Cascading Style Sheets) – BẢNG KIỂU
BÀI 7: TỔNG QUAN CSS
MỤC TIÊU: Sau khi học xong sinh viên hiểu bảng kiểu làm được gì, cách tạo một bảng kiểu cơ bản và các khái niệm liên quan đến bảng kiểu. 
I. Quy tắc và bảng kiểu 

II. Gắn bảng kiểu vào hồ sơ 

III. Cấu trúc cây và thừa kế

IV. Ghi đè thừa kế

V. Thuộc tính không thừa kế

VI. Các nhiệm vụ thông thường với CSS

VII. Tìm hiểu về xếp tầng 

BÀI 8: BỘ CHỌN CSS
MỤC TIÊU: Sau khi học xong sinh viên hiểu khái niệm bộ chọn, tạo ra các loại bộ chọn đơn giản và ứng dụng vào trang web. 
I. Lược đồ bộ chọn

II. Các kiểu bộ chọn 

III. Kết hợp các kiểu bộ chọn 

BÀI 9: CÁC ĐỐI TƯỢNG NỀN TẢNG 
MỤC TIÊU: Sau khi học xong sinh viên hiểu khái niệm hình hộp trong thiết kế web, thực hiện được cách trình bày của mô hình hình hộp để tạo ra các bảng kiểu cho trang web thể hiện theo yêu cầu. 
I. Tìm hiểu mô hình hộp

II. Thuộc tính display

III. Sử dụng thuộc tính display

BÀI 10: KHOẢNG TRỐNG BÊN TRONG CÁC HỘP 
MỤC TIÊU: Sau khi học xong sinh viên hiểu khái niệm khoảng trống bên trong các hộp trong thiết kế web, thực hiện được cách trình bày của mô hình hình hộp, tác động đến khoảng trống bên trong để tạo ra các bảng kiểu cho trang web thể hiện theo yêu cầu. 
I. Tìm hiểu khoảng trống bên trong các hộp

II. Các thuộc tính tác động đến khoảng trống bên trong hộp

III. Sử dụng các thuộc tính tác động bên trong hộp

BÀI 11: KHOẢNG TRỐNG CHUNG QUANH CÁC HỘP 
MỤC TIÊU: Sau khi học xong sinh viên hiểu khái niệm khoảng trống xung quanh  các hộp trong thiết kế web, thực hiện được cách trình bày của mô hình hình hộp, tác động đến khoảng trống bên ngoài để tạo ra các bảng kiểu cho trang web thể hiện theo yêu cầu. 

I. Tìm hiểu khoảng trống chung quanh hộp

II. Các thuộc tính tác động đến khoảng trống chung quanh hộp

III. Sử dụng các thuộc tính tác động chung quanh hộp

CHƯƠNG 3: JAVASCRIPT

BÀI 12: TỔNG QUAN JAVASCRIPT
MỤC TIÊU: Sau khi học xong sinh viên hiểu JavaScript có thể làm được gì, các giới hạn và ứng dụng để viết một script đơn giản.

I. JavaScript có thể làm được gì

II. Các dạng thay thế cho JavaScript

III. Các giới hạn của JavaScript

IV. JavaScript nằm ở đâu trên trang web

V. Làm việc với các trình duyệt cũ

BÀI 13: SỬ DỤNG CÁC BIẾN VÀ CÁC HÀM XÂY DỰNG SẴN ĐỂ CẬP NHẬT CÁC TRANG WEB MỘT CÁCH TỰ ĐỘNG  
MỤC TIÊU: Sau khi học xong sinh viên thực hiện được một số script đơn giản và trong script này có sử dụng biến, hàm thông dụng trong thư viện.

I. Các biến lưu trữ thông tin

II. Hàm trong JavaScript và một số hàm thông dụng 

III. Chuyển hướng người dùng đến các trang web khác 

BÀI 14: ROLLOVER
MỤC TIÊU: Sau khi học xong sinh viên tạo được hiệu ứng rollover bằng cách viết script để tác động và một số hiệu ứng đơn giản khác.

I. Các loại sự kiện và kích hoạt sự kiện

II. Hoán chuyển hình ảnh

III. Một số khó khăn trong hoán chuyển hình ảnh 

BÀI 15: MỞ VÀ THAO TÁC CÁC CỬA SỔ
MỤC TIÊU: Sau khi học xong sinh viên có thể viết chương trình để tác động lên các thuộc tính của cửa sổ theo yêu cầu thực tế.

I. Các ví dụ về cửa sổ trong thực tế

II. Mở cửa sổ

III. Đóng cửa sổ

IV. Di chuyển cửa sổ

V. Các thuộc tính của cửa sổ

VI. Thay đổi kích thước cửa sổ 

BÀI 16: VIẾT CÁC HÀM JAVASCRIPT RIÊNG
MỤC TIÊU: Sau khi học xong sinh viên có thể tạo được các hàm riêng và cách sử dụng các hàm này trong trang web.
I. Giới thiệu

II. Cấu trúc cơ bản của các hàm JavaScript

III. Tham số và cách dùng tham số của các hàm JavaScript

BÀI 17: CUNG CẤP VÀ NHẬN THÔNG TIN VỚI CÁC BIỂU MẪU
MỤC TIÊU: Sau khi học xong sinh viên có thể lập trình các script để tác động lên các giá trị của biểu mẫu theo một yêu cầu thức tế nào đó.

I. Các ví dụ thực tế về các biểu mẫu

II. Các phần tử trong biểu mẫu

III. Biểu mẫu và JavaScript

IV. Đọc và thiết lâp các phần tử của biểu mẫu

V. Xử lý các sự kiện bằng cách dùng các phần tử của biểu mẫu 

CHƯƠNG 4: DREAMWEAVER

BÀI 18: KHỞI ĐẦU VỚI DREAMWEAVER 
MỤC TIÊU: Sau khi học xong sinh viên sẽ làm quen được với môi trường phát triển web Dreamweaver 8, chức năng của các thành phần giao diện và tạo một website cơ bản.

I. Giới thiệu Dreamweaver 8

II. Giao diện Dreamweaver 8

III. Sử dụng thử Dreamweaver

BÀI 19: THÊM TEXT VÀO CÁC TRANG WEB 
MỤC TIÊU: Sau khi học xong sinh viên biết cách thêm nội dung text vào trong một trang web, đồng thời sử dụng các chức năng trên thanh công cụ để định dạng, thêm ký tự đặc biệt, sao chép, …v…v… trong trang web.

I. Thêm text trang Dreamweaver

1. Thêm các ký tự đặc biệt 

2. Các khoảng trống không ngắt

II. Sao chép và dáng text

1. Sao chép và dáng đơn giản 

2. Dán text từ word 

III. Chọn text 

IV. Kiểm tra chính tả 

V. Undo, Redo và Panel history

BÀI 20: ĐỊNH DẠNG TEXT VÀ CÁC LIÊN KẾT 
MỤC TIÊU: Sau khi học xong sinh viên biết định dạng các đoạn text, ký tự, tạo các loại liên kết, đồng thời ứng dụng các thành phần này vào một trang web theo yêu cầu.

I. Định dạng đoạn

II. Các danh sách 

III. Định dạng ký tự 

IV. Các style định dạng ký tự 

V. Tìm hiểu các liên kết 

VI. Thêm một liên kết 

VII. Thêm một liên kết Email 

VIII. Chỉnh sửa một liên kết 

BÀI 21: LÀM VIỆC VỚI HÌNH ẢNH 
MỤC TIÊU: Sau khi học xong sinh viên biết thêm hình ảnh, chỉnh sửa, tạo các bản đồ ảnh, các nút có hiệu ứng rollover … ứng dụng vào trang web 
I. Thêm hình ảnh 

II. Thêm một image placeholder

III. Chỉnh sửa một ảnh 

IV. Hiệu chỉnh đồ họa 

V. Các bản đồ ảnh 

VI. Các ảnh rollover

VII. Các nút flash

VIII. Text flash

BÀI 22: TRÌNH BÀY TRANG 
MỤC TIÊU: Sau khi học xong sinh viên có thể ứng dụng bài này để trình bày một trang web theo yêu cầu thực tế.

I. Các điểm cơ bản về talbe

II. Chế độ Layout

III. Chèn một table trong chế độ xem standard

IV. Chọn các phần của một table trong chế độ xem Standard

V. Chế độ Expended table

VI. Định dạng các table

VII. Chỉnh sửa các đặc tính ô và hàng trong chế độ xem Standard

VIII. Trộn và tách ô

IX. Xếp lồng các table trong chế độ Standard

BÀI 23: LÀM VIỆC VỚI CÁC KHUNG 
MỤC TIÊU: Sau khi học xong sinh viên biết cách tạo trang web có sử dụng kỷ thuật khung theo yêu cầu thực tế trên môi trường Dreamweaver 8.
I. Trang Frame

II. Tạo các khung

1. Các Frameset được xếp lồng

2. Chọn các khung và tập hợp khung

III. Lưu các tập hợp khung và khung

IV. Các đặc tính của khung và tập hợp khung

1. Các đường viền Frameset

2. Kích cỡ khung

V. Các đặc tính của khung

1. Tên khung

2. Đặc tính Src

3. Đặc tính Scroll

4. Tuỳ chọn No Resize

5. Chiều rộng lề và chiều cao lề

6. Đường viền và màu đường viền

VI. Chọn các liên kết

BÀI 24: LÀM VIỆC VỚI CÁC FORM 
MỤC TIÊU: Sau khi học xong sinh viên biết cách tạo các form theo yêu cầu thực tế trên môi trường Dreamweaver 8.
I. Các điểm  cơ bản của form

1. Tại sao phải tạo một form trên trang web

2. Cách vận hành của một form trên trang web

II. Tạo một form trong Dreamweaver 

III. Thêm các phần tử form

1. Thêm trường text

2. Thêm các hộp kiểm

3. Thêm các nút Radio

4. Thêm menu đổ xuống và danh sách

5. Thêm trường textarea

6. Thêm các nút

IV. Hiệu lực hóa các form

IV/ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Sau tiết dạy lý thuyết cần giao bài tập thực hành, nên sửa các bài tập mẫu để tiết thực hành hiệu quả hơn.

- Nên kết hợp vừa dạy lý thuyết và thực hành song song trên máy để trực quan hơn  

V/  TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY

1. Nguyễn Trường Sinh, Hướng dẫn thiết kế trang web tương tác bằng JavaScript, Nhà xuất bản Mũi Cà Mau, 2005
2. Lê Minh Hoàng,  Thiết kế web với CSS, Nhà xuất bản Lao động – xã hội, 2005
3. Nguyễn Trường Sinh, Macromedia Dreamweaver 8 – Phần cơ bản – tập 1, nhà xuất bản Lao động – xã hội, 2007. 
VI/  TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Nguyễn Trường Sinh, Macromedia Dreamweaver 8 – tập 2, Nhà xuất bản Lao động – xã hội, 2007. 
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